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Văn B2 
V.Như 

 
KNS 

KNS1 
 

NNgữ 
A.Mai 

 
KHTN B2 
Si.Trường 

 
Văn 

V.Ngoc 
 

5 
DOCSACH.TV 
DOCSACH-A 

 
KHTN 

L.Ngoan 
 

KNS 
KNS2 

 
KHTN B2 
H.Tiếng 

 
Địa 

Đ.Hương 
 

Văn 
V.Như 

 
NNgữ 
A.Ánh 

 
GDCD 

CD.Hằng 
 

KHTN 
Si.Trường 

 
DOCSACH.V 

V.Ngoc 
 

4 

1 
Toán B2 

T.Hà 

TABN 

TABN1 

Nhạc 

Nhạc.Yến 

Tin 

Tin.Bạc 

KHTN 

Si.Trường 

Anh.Listening 

A.Anh 

GDTC 

TD.Gia 

KNS 

KNS2 

Tin 

Tin.Bạc 

DOCSACH.V 

V.Diện 

C.Nghệ 

CN.Trang 

MT 

MT.Tuyền 

Toán B2 

T.Minh 

GDTC 

TD.Gia 

Toán 

T.Quyên 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 

TABN 

TABN2 

Tin 

Tin.Lý 

Anh.Listening 

A.Tuyền 

KHTN 

L.Thuần 

2 
Toán 

T.Hà 

NNgữ 

A.Thoa 

Anh.Listening 

A.Anh 

Toán B2 

T.Sơn 

KHTN 

Si.Trường 

NNgữ B2 

A.Anh 

GDTC 

TD.Gia 

TABN 

TABN1 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-A 

NNgữ 

A.Thùy 

Tin 

Tin.Lý 

Địa 

Đ.Trang 

KHTN 

H.Tiếng 

GDTC 

TD.Gia 

Toán B2 

T.Quyên 

NNgữ B2 

A.Mai 

Địa 

Đ.Trang 

GDCD 

CD.L.Anh 

TABN 

TABN2 

KHTN 

L.Thuần 

3 
GDĐP 

V.Chung 

Văn 

V.Quế 

Toán 

T.Sơn 

NNgữ 

A.Anh 

NNgữ 

A.Anh 

KHTN 

Si.Trường 

Toán 

T.Thủy 

HĐTN HN.2 

H.Bích 

Anh.Listening 

A.Thùy 

TABN 

TABN1 

GDCD 

CD.Hằng 

Anh.Listening 

A.Mai 

KHTN 

H.Tiếng 

NNgữ 

A.Ánh 

NNgữ 

A.Mai 

KHTN B2 

L.Thuần 

Toán 

T.Cang 

MT 

MT.Tuyền 

Toán B2 

T.Hoàng 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 

4 
Địa 

Đ.Thúy 
 

Toán B2 

T.Sơn 
 

Toán 

T.Quyên 
 

Nhạc 

Nhạc.Yến 
 

NNgữ B2 

A.Thùy 
 

Toán 

T.Dung 
 

MT 

MT.Tuyền 
 

Nhạc 

Nhạc.Huy 
 

GDĐP 

CN.Chi 
 

Toán 

T.Hoàng 
 

5 
Nangkhieu 

TD.Kiên 
 

Nangkhieu 

TD.Cường 
 

Nangkhieu 

TD.Hân 
 

Nangkhieu 

TD.Gia 
 

Nangkhieu 

TD.Vương 
 

Toán 

T.Dung 
 

GDCD 

CD.L.Anh 
 

MT 

MT.Tuyền 
 

HĐTN HN.2 

T.Hà 
 

C.Nghệ 

CN.Trang 
 

5 

1 
Toán 

T.Hà 

KHTN B2 

L.Phượng 

Địa 

Đ.Thúy 

Toán 

T.Sơn 

Văn 

V.Ngoc 

GDĐP 

V.Chung 

Văn B2 

V.Thủy 

Văn 

V.Thủy 

Văn 

V.Diện 

GDĐP 

CN.Trang 

KNS 

KNS1 

KHTN B2 

L.Thuần 

TABN 

TABN2 

KHTN B2 

H.Tiếng 

KHTN 

L.Thuần 

TABN 

TABN2 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 

Sử 

Su.Lụa 

NNgữ 

A.Tuyền 

Địa 

Đ.Thúy 

2 
Toán 

T.Hà 

KNS 

KNS2 

Toán 

T.Sơn 

Địa 

Đ.Thúy 

Văn 

V.Ngoc 

NNgữ 

A.Anh 

KHTN 

H.Tiếng 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-A 

Văn B2 

V.Diện 

Nhạc 

Nhạc.Yến 

Sử 

Su.Đang 

KHTN 

L.Thuần 

NNgữ B2 

A.Ánh 

KHTN 

H.Tiếng 

HĐTN HN.2 

MT.Tuyền 

NNgữ 

A.Mai 

Địa 

Đ.Trang 

Toán 

T.Cang 

NNgữ 

A.Tuyền 

NNgữ B2 

A.Tuyền 

3 
HĐTN HN.2 

A.Anh 
Sử 

Su.Lụa 
HĐTN HN.2 

T.Sơn 
KNS 

KNS2 
HĐTN HN.2 

T.Quyên 
Địa 

Đ.Thúy 
KHTN 

H.Tiếng 
NNgữ 
A.Anh 

NNgữ 
A.Thùy 

Sử 
SU.MOI 

Nhạc 
Nhạc.Huy 

Văn 
V.Như 

DOCSACH.V 
V.Nhung 

HĐTN HN.2 
T.Minh 

KNS 
KNS1 

Văn 
V.Diện 

KHTN 
Si.Trường 

Toán B2 
T.Cang 

GDTC 
TD.Kiên 

Văn 
V.Ngoc 

4 
MT 

MT.Tim 
 

Văn 
V.Quế 

 
Địa 

Đ.Thúy 
 

Anh.Listening 
A.Anh 

 
KHTN 
H.Bích 

 
Toán 

T.Dung 
 

Văn 
V.Nhung 

 
Toán B2 
T.Quyên 

 
KNS 

KNS1 
 

GDTC 
TD.Kiên 

 

5 
KHTN 

L.Phượng 
 

Văn B2 
V.Quế 

 
Toán B2 
T.Quyên 

 
Địa 

Đ.Thúy 
 

Địa 
Đ.Hương 

 
Toán B2 
T.Dung 

 
Toán 

T.Minh 
 

Tin 
Tin.Lý 

 
DOCSACH.V 

V.Thuận 
 

KNS 
KNS1 

 

6 

1 
GDTC 
TD.Gia 

Nhạc 
Nhạc.Yến 

KHTN 
L.Ngoan 

C.Nghệ 
CN.Liên 

Toán B2 
T.Quyên 

DOCSACH.TV 
DOCSACH-A 

Sử 
Su.Trâm 

Toán 
T.Thủy 

C.Nghệ 
CN.Liên 

Văn 
V.Diện 

Văn 
V.Như 

Địa 
Đ.Trang 

Địa 
Đ.Thúy 

DOCSACH.TV 
DOCSACH-B 

C.Nghệ 
CN.Trang 

Toán 
T.Quyên 

Toán 
T.Cang 

Văn 
V.Thuận 

Văn B2 
V.Ngoc 

Văn 
V.Ngoc 

2 
GDTC 

TD.Gia 

C.Nghệ 

CN.Liên 

KHTN 

L.Ngoan 

Văn 

V.Quế 

Sử 

Su.Trâm 

Toán 

T.Quyên 

C.Nghệ 

CN.Liên 

Toán B2 

T.Thủy 

KHTN 

H.Bích 

Văn 

V.Diện 

Văn 

V.Như 

KHTN 

L.Thuần 

KHTN 

H.Tiếng 

Toán B2 

T.Minh 

Toán 

T.Quyên 

Địa 

Đ.Thúy 

Toán B2 

T.Cang 

Văn 

V.Thuận 

Địa 

Đ.Thúy 

HĐTN HN.2 

Tin.Lý 

3 
Toán 

T.Hà 

Địa 

Đ.Thúy 

GDCD 

CD.L.Anh 

NNgữ B2 

A.Anh 

Tin 

Tin.Bạc 

Toán 

T.Quyên 

DOCSACH.V 

V.Thủy 

Tin 

Tin.Bạc 

KHTN 

H.Bích 

KHTN B2 

H.Bích 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 

KHTN 

L.Thuần 

Toán 

T.Minh 

Văn B2 

V.Nhung 

Địa 

Đ.Thúy 

Văn 

V.Diện 

GDTC 

TD.Gia 

Toán 

T.Cang 

KHTN 

L.Thuần 

NNgữ 

A.Tuyền 

4 
Văn B2 

V.Quế 
 

MT 

MT.Tim 
 

GDTC 

TD.Hân 
 

KHTN 

H.Tiếng 
 

Toán 

T.Phượng 
 

TABN 

TABN2 
 

Toán 

T.Minh 
 

KHTN 

L.Thuần 
 

GDTC 

TD.Gia 
 

Toán 

T.Hoàng 
 

5 
Văn 

V.Quế 
 

Sử 

Su.Trâm 
 

GDTC 

TD.Hân 
 

KHTN 

H.Tiếng 
 

MT 

MT.Tim 
 

HĐTN HN.2 

T.Dung 
 

Văn 

V.Nhung 
 

KHTN 

L.Thuần 
 

C.Nghệ 

CN.Trang 
 

Toán 

T.Hoàng 
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THỨ TIẾT 

7/6 (Đ.Trang) 7/8 (CN.Trang) 7/7 (Si.Duyên) 7/9 (T.Hà) 7/10 (T.Phượng) 7/11 (V.Nhung) 7/12 (V.Anh) 7/13 (A.Ánh) 7/14 (A.Mai) 8/1 (T.Oanh) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 
Chào cờ 

Đ.Trang 

KHTN 

L.Thanh 

Chào cờ 

CN.Trang 

NNgữ 

A.Quyên 

Chào cờ 

Si.Duyên 

Toán B2 

T.Quyên 

Chào cờ 

T.Hà 

NNgữ 

A.Tuyền 

Chào cờ 

T.Phượng 

DOCSACH.V 

V.Thuận 

Chào cờ 

V.Nhung 

Toán B2 

T.Oanh 

Chào cờ 

V.Anh 

KHTN 

H.Tiếng 

Chào cờ 

A.Ánh 

DOCSACH.V 

V.Hoài 

Chào cờ 

A.Mai 

KHTN 

Si.Duyên 

Chào cờ 

T.Oanh 

NNgữ B2 

A.Vân 

2 
HĐTN HN.1 

Đ.Trang 

KHTN 

L.Thanh 

HĐTN HN.1 

CN.Trang 

NNgữ 

A.Quyên 

HĐTN HN.1 

Si.Duyên 

Toán 

T.Quyên 

HĐTN HN.1 

T.Hà 

C.Nghệ 

CN.Trang 

HĐTN HN.1 

T.Phượng 

NNgữ 

A.Tuyền 

HĐTN HN.1 

V.Nhung 

Địa 

Đ.Thúy 

HĐTN HN.1 

V.Anh 

KHTN B2 

H.Tiếng 

HĐTN HN.1 

A.Ánh 

Văn 

V.Hoài 

HĐTN HN.1 

A.Mai 

KHTN 

Si.Duyên 

HĐTN HN.1 

T.Oanh 

MT 

MT.Tuyền 

3 
Địa 

Đ.Trang 

Nhạc 

Nhạc.Huy 

Toán 

T.Oanh 

GDCD 

CD.L.Anh 

GDTC 

TD.Kiên 

Văn 

V.Anh 

Văn 

V.Anh 

KHTN 

L.Thuần 

Toán 

T.Phượng 

Toán 

T.Phượng 

DOCSACH.V 

V.Nhung 

Anh.Listening 

A.Tuyền 

Toán 

T.Minh 

Sử 

Su.Lụa 

KHTN 

L.Thuần 

Địa 

Đ.Thúy 

Toán 

T.Dung 

DOCSACH.V 

V.Diện 

Văn 

V.Quế 

Toán 

T.Oanh 

4 
Toán 

T.Minh 
 

KHTN 

L.Thanh 
 

GDTC 

TD.Kiên 
 

KHTN 

L.Thuần 
 

Văn 

V.Thuận 
 

Văn 

V.Nhung 
 

Văn 

V.Anh 
 

Toán B2 

T.Cang 
 

NNgữ 

A.Mai 
 

Văn 

V.Quế 
 

5 
Toán 

T.Minh 
 

KHTN B2 

L.Thanh 
 

GDĐP 

CD.L.Anh 
 

NNgữ B2 

A.Tuyền 
 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 
 

GDCD 

CD.Hằng 
 

DOCSACH.V 

V.Anh 
 

Văn 

V.Hoài 
 

NNgữ B2 

A.Mai 
 

HĐTN HN.2 

T.Oanh 
 

3 

1 
NNgữ 

A.Quyên 
DOCSACH.TV 
DOCSACH-B 

KHTN 
L.Thanh 

C.Nghệ 
CN.Trang 

KHTN 
Si.Duyên 

Văn 
V.Anh 

DOCSACH.V 
V.Anh 

Sử 
Su.Lụa 

Văn 
V.Thuận 

GDĐP 
CN.Chi 

HĐTN HN.2 
V.Nhung 

GDTC 
TD.Gia 

GDTC 
TD.Cường 

Toán B2 
T.Minh 

Văn B2 
V.Hoài 

KHTN 
L.Thuần 

NNgữ 
A.Mai 

Nhạc 
Nhạc.Huy 

TABN 
TABN2 

Anh.Listening 
A.Vân 

2 
NNgữ B2 

A.Quyên 

Văn 

V.Ngoc 

MT 

MT.Tuyền 

Văn 

V.Nhung 

KHTN 

Si.Duyên 

Văn 

V.Anh 

Văn B2 

V.Anh 

Nhạc 

Nhạc.Huy 

Văn 

V.Thuận 

C.Nghệ 

CN.Trang 

Văn 

V.Nhung 

GDTC 

TD.Gia 

GDTC 

TD.Cường 

Toán 

T.Minh 

KHTN B2 

L.Thuần 

KHTN 

L.Thuần 

GDĐP 

CN.Chi 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-A 

NNgữ 

A.Vân 

3 
KHTN 

L.Thanh 
Nangkhieu 
TD.Cường 

NNgữ 
A.Quyên 

Nangkhieu 
TD.Hân 

DOCSACH.V 
V.Anh 

Nangkhieu 
TD.Kiên 

DOCSACH.TV 
DOCSACH-B 

Nangkhieu 
TD.Vương 

NNgữ B2 
A.Tuyền 

Nangkhieu 
TD.Gia 

Văn 
V.Nhung 

Văn B2 
V.Nhung 

KHTN 
H.Tiếng 

Văn 
V.Anh 

NNgữ B2 
A.Ánh 

Địa 
Đ.Thúy 

KHTN 
Si.Duyên 

Địa 
Đ.Trang 

KHTN 
L.Cúc 

Địa 
Đ.Quyết 

4 
GDCD 

CD.L.Anh 
 

Văn 
V.Nhung 

 
Nhạc 

Nhạc.Huy 
 

KHTN B2 
L.Thuần 

 
NNgữ 

A.Tuyền 
 

C.Nghệ 
CN.Trang 

 
GDĐP 
CN.Chi 

 
NNgữ 
A.Ánh 

 
Văn 

V.Diện 
 

Văn 
V.Quế 

 

5 
GDĐP 
CN.Chi 

 
DOCSACH.TV 
DOCSACH-B 

 
Anh.Listening 

A.Tuyền 
 

KHTN 
L.Thuần 

 
GDCD 

CD.L.Anh 
 

KNS 
KNS1 

 
NNgữ 

A.Quyên 
 

Nhạc 
Nhạc.Huy 

 
Văn 

V.Diện 
 

DOCSACH.V 
V.Quế 

 

4 

1 
MT 

MT.Tuyền 

Văn B2 

V.Ngoc 

Anh.Listening 

A.Quyên 

HĐTN HN.2 

CN.Trang 

Tin 

Tin.Lý 

Sử 

Su.Lụa 

GDĐP 

CD.L.Anh 

Địa 

Đ.Thúy 

Địa 

Đ.Trang 

KHTN B2 

L.Thanh 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 

NNgữ 

A.Tuyền 

Nhạc 

Nhạc.Huy 

NNgữ B2 

A.Quyên 

Toán 

T.Cang 

Văn 

V.Hoài 

KNS 

KNS1 

NNgữ 

A.Mai 

Toán 

T.Oanh 

Toán 

T.Oanh 

2 
C.Nghệ 

CN.Trang 

NNgữ 

A.Quyên 

NNgữ B2 

A.Quyên 

Tin 

Tin.Lý 

KHTN 

Si.Duyên 

C.Nghệ 

CN.Trang 

MT 

MT.Tuyền 

Toán B2 

T.Hà 

NNgữ 

A.Tuyền 

KHTN 

L.Thanh 

Nhạc 

Nhạc.Huy 

Địa 

Đ.Thúy 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 

Toán B2 

T.Minh 

KNS 

KNS1 

MT 

MT.Tuyền 

Anh.Listening 

A.Mai 

Toán 

T.Dung 

KNS 

KNS2 

Toán B2 

T.Oanh 

3 
TABN 

TABN2 

Sử 

Su.Lụa 

Toán 

T.Oanh 

KHTN 

L.Thanh 

Toán B2 

T.Quyên 

Địa 

Đ.Thúy 

Toán 

T.Hà 

Toán 

T.Hà 

HĐTN HN.2 

T.Minh 

Anh.Listening 

A.Tuyền 

NNgữ B2 

A.Tuyền 

Nangkhieu 

TD.Kiên 

Tin 

Tin.Lý 

Nangkhieu 

TD.Vương 

GDTC 

TD.Kiên 

Nangkhieu 

TD.Gia 

GDTC 

TD.Cường 

Nangkhieu 

TD.Cường 

NNgữ 

A.Vân 

GDCD 

CD.Vĩnh 

4 
Toán B2 

T.Minh 
 

Toán B2 

T.Oanh 
 

GDCD 

CD.Hằng 
 

NNgữ 

A.Tuyền 
 

Toán 

T.Phượng 
 

GDĐP 

CD.L.Anh 
 

Anh.Listening 

A.Quyên 
 

GDTC 

TD.Kiên 
 

GDTC 

TD.Cường 
 

NNgữ 

A.Vân 
 

5 
Toán 

T.Minh 
 

TABN 

TABN2 
 

NNgữ B2 

A.Tuyền 
 

Tin 

Tin.Lý 
 

Toán B2 

T.Phượng 
 

Toán B2 

T.Oanh 
 

NNgữ 

A.Quyên 
 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 
 

KHTN B2 

Si.Duyên 
 

Địa 

Đ.Quyết 
 

5 

1 
Anh.Listening 

A.Quyên 

HĐTN HN.2 

Đ.Trang 

Văn B2 

V.Nhung 

Toán 

T.Oanh 

Toán 

T.Quyên 

NNgữ 

A.Tuyền 

Văn 

V.Anh 

KNS 

KNS1 

Nhạc 

Nhạc.Huy 

Toán B2 

T.Phượng 

KHTN 

L.Thanh 

KHTN 

L.Thanh 

Địa 

Đ.Trang 

Văn 

V.Anh 

Tin 

Tin.Lý 

Toán B2 

T.Cang 

Toán 

T.Dung 

Văn B2 

V.Diện 

GDTC 

TD.Kiên 

C.Nghệ 

CN.Chi 

2 
NNgữ 

A.Quyên 

Toán B2 

T.Minh 

GDTC 

TD.Cường 

KNS 

KNS1 

Toán 

T.Quyên 

Văn B2 

V.Anh 

KHTN 

L.Thuần 

GDTC 

TD.Cường 

Tin 

Tin.Lý 

Sử 

Su.Lụa 

Văn 

V.Nhung 

KHTN 

L.Thanh 

KNS 

KNS1 

Địa 

Đ.Trang 

TABN 

TABN2 

NNgữ 

A.Ánh 

Toán B2 

T.Dung 

Sử 

Su.Đang 

GDTC 

TD.Kiên 

KHTN 

L.Cúc 

3 
Địa 

Đ.Trang 
KHTN B2 
L.Thanh 

GDTC 
TD.Cường 

Địa 
Đ.Trang 

DOCSACH.TV 
DOCSACH-B 

Văn 
V.Anh 

Toán B2 
T.Hà 

GDTC 
TD.Cường 

TABN 
TABN2 

MT 
MT.Tuyền 

NNgữ 
A.Tuyền 

NNgữ 
A.Tuyền 

Văn B2 
V.Anh 

KHTN 
H.Tiếng 

HĐTN HN.2 
A.Ánh 

NNgữ 
A.Ánh 

KHTN 
Si.Duyên 

HĐTN HN.2 
A.Mai 

KHTN 
L.Cúc 

Toán 
T.Oanh 

4 
Văn 

V.Ngoc 
 

Địa 
Đ.Trang 

 
KHTN B2 
Si.Duyên 

 
NNgữ 

A.Tuyền 
 

KHTN 
L.Thanh 

 
TABN 

TABN2 
 

HĐTN HN.2 
V.Anh 

 
Anh.Listening 

A.Ánh 
 

Tin 
Tin.Lý 

 
KHTN B2 

L.Cúc 
 

5 
Văn 

V.Ngoc 
 

Nhạc 
Nhạc.Huy 

 
KHTN 

Si.Duyên 
 

Anh.Listening 
A.Tuyền 

 
Địa 

Đ.Trang 
 

Toán 
T.Oanh 

 
TABN 

TABN2 
 

Văn 
V.Hoài 

 
Văn 

V.Diện 
 

Nangkhieu 
TD.Kiên 

 

6 

1 
Tin 

Tin.Lý 
Toán 

T.Minh 
Toán 

T.Oanh 
Văn 

V.Nhung 
MT 

MT.Tuyền 
NNgữ 

A.Tuyền 
Văn 

V.Anh 
Toán 
T.Hà 

KNS 
KNS1 

KHTN 
L.Thanh 

KHTN B2 
L.Thanh 

Toán 
T.Oanh 

Toán 
T.Minh 

Văn 
V.Anh 

GDĐP 
CD.Vĩnh 

Sử 
Su.Lụa 

TABN 
TABN2 

C.Nghệ 
CN.Trang 

KHTN 
L.Cúc 

Tin 
Tin.Ngọc 

2 
Văn 

V.Ngoc 

GDTC 

TD.Cường 

Toán B2 

T.Oanh 

DOCSACH.V 

V.Nhung 

TABN 

TABN2 

NNgữ 

A.Tuyền 

Văn 

V.Anh 

Toán 

T.Hà 

GDTC 

TD.Cường 

KHTN 

L.Thanh 

MT 

MT.Tuyền 

Sử 

Su.Lụa 

Toán 

T.Minh 

MT 

MT.Tuyền 

KHTN 

L.Thuần 

Toán 

T.Cang 

Toán 

T.Dung 

Địa 

Đ.Trang 

Văn B2 

V.Quế 

Sử 

Su.Đang 

3 
KNS 

KNS1 

GDTC 

TD.Cường 

KHTN 

L.Thanh 

Sử 

Su.Lụa 

Toán 

T.Quyên 

HĐTN HN.2 

Si.Duyên 

TABN 

TABN2 

GDCD 

CD.Hằng 

GDTC 

TD.Cường 

Toán 

T.Phượng 

Tin 

Tin.Lý 

KHTN 

L.Thanh 

KHTN 

H.Tiếng 

NNgữ 

A.Quyên 

Toán 

T.Cang 

C.Nghệ 

CN.Trang 

Toán B2 

T.Dung 

MT 

MT.Tuyền 

Toán B2 

T.Oanh 

Văn 

V.Quế 

4 
KHTN 

L.Thanh 
 

Văn 

V.Nhung 
 

Địa 

Đ.Thúy 
 

HĐTN HN.2 

T.Hà 
 

Văn 

V.Thuận 
 

Toán 

T.Oanh 
 

C.Nghệ 

CN.Trang 
 

Toán 

T.Cang 
 

GDCD 

CD.Hằng 
 

C.Nghệ 

CN.Chi 
 

5 
DOCSACH.V 

V.Ngoc 
 

GDĐP 

CN.Chi 
 

KNS 

KNS1 
 

Địa 

Đ.Thúy 
 

Văn B2 

V.Thuận 
 

Toán 

T.Oanh 
 

GDCD 

CD.L.Anh 
 

GDCD 

CD.Hằng 
 

Văn 

V.Diện 
 

Nhạc 

Nhạc.Huy 
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THCS AN NHON 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

 Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023 
 

 

THỨ TIẾT 

8/2 (A.Quyên) 8/3 (CN.A.Trang) 8/4 (V.Hoài) 8/5 (Su.Đang) 8/6 (H.Anh) 8/7 (V.Thuận) 8/8 (T.Phúc) 8/9 (V.Quế) 9/1 (V.Gấm) 9/2 (V.Thơ) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 
Chào cờ 

A.Quyên 

Toán 

T.Thọ 

Chào cờ 

CN.A.Trang 

MT 

MT.Tuyền 

Chào cờ 

V.Hoài 

Toán B2 

T.Hoàng 

Chào cờ 

Su.Đang 

Sử 

Su.Đang 

Chào cờ 

H.Anh 

KHTN 

H.Anh 

Chào cờ 

V.Thuận 

C.Nghệ 

CN.A.Trang 

Chào cờ 

T.Phúc 

GDTC 

TD.Cường 

Chào cờ 

V.Quế 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-A 

Chào cờ 

V.Gấm 

Sử 

Su.Trâm 

Chào cờ 

V.Thơ 

Văn 

V.Thơ 

2 
HĐTN HN.1 

A.Quyên 

Toán 

T.Thọ 

HĐTN HN.1 

CN.A.Trang 

Văn 

V.Thuận 

HĐTN HN.1 

V.Hoài 

Toán 

T.Hoàng 

HĐTN HN.1 

Su.Đang 

Toán 

T.Phúc 

HĐTN HN.1 

H.Anh 

KHTN 

H.Anh 

HĐTN HN.1 

V.Thuận 

NNgữ 

A.Thoa 

HĐTN HN.1 

T.Phúc 

GDTC 

TD.Cường 

HĐTN HN.1 

V.Quế 

Toán B2 

T.Dung 

SHL 

V.Gấm 

NNgữ 

A.Vân 

SHL 

V.Thơ 

Văn 

V.Thơ 

3 
Nhạc 

Nhạc.Huy 

Văn B2 

V.Hoài 

C.Nghệ 

CN.A.Trang 

DOCSACH.V 

V.Thuận 

Văn 

V.Hoài 

NNgữ 

A.Quyên 

HĐTN HN.2 

T.Phúc 

Toán 

T.Phúc 

Toán B2 

T.Hoàng 

Văn 

V.Thơ 

Văn 

V.Thuận 

KHTN 

H.Cường 

C.Nghệ 

CN.Chi 

NNgữ 

A.Thoa 

NNgữ 

A.Quyên 

Toán 

T.Dung 

Anh.Listening 

A.Vân 

Địa 

Đ.Quyết 

Toán 

T.Thủy 

C.Nghệ 

CN.A.Trang 

4 
KHTN 

Si.Thư 
 

Toán B2 

T.Phúc 
 

Văn 

V.Hoài 
 

DOCSACH.V 

V.Thủy 
 

Toán 

T.Hoàng 
 

MT 

MT.Tuyền 
 

KHTN 

H.Anh 
 

C.Nghệ 

CN.Chi 
 

Toán 

T.Loan 

NGLL 

V.Gấm 

Hóa 

H.Lan 

NGLL 

V.Thơ 

5 
NNgữ 

A.Quyên 
 

KHTN 

H.Lan 
 

KHTN 

Si.Thư 
 

MT 

MT.Tuyền 
 

Tin 

Tin.Lý 
 

Tin 

Tin.Ngọc 
 

Toán B2 

T.Phúc 
 

KHTN B2 

H.Cường 
 

Toán 

T.Loan 
 

Lí 

L.Cúc 
 

3 

1 
KHTN B2 

Si.Thư 
GDTC 

TD.Cường 
KHTN B2 

H.Lan 
Toán B2 
T.Phúc 

C.Nghệ 
CN.Chi 

KHTN 
Si.Thư 

KHTN B2 
Si.Hường 

NNgữ 
A.Thoa 

Văn 
V.Thơ 

KHTN 
H.Anh 

GDCD 
CD.Vĩnh 

Toán 
T.Dung 

MT 
MT.Tuyền 

Địa 
Đ.Trang 

KNS 
KNS2 

NNgữ B2 
A.Quyên 

TABN 
TABN1 

Văn 
V.Gấm 

Nhạc 
Nhạc.Yến 

Văn B2 
V.Thơ 

2 
KHTN 

Si.Thư 

GDTC 

TD.Cường 

KHTN 

H.Lan 

Toán 

T.Phúc 

KNS 

KNS2 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-A 

KHTN 

Si.Hường 

NNgữ 

A.Thoa 

NNgữ B2 

A.Vân 

Văn 

V.Thơ 

C.Nghệ 

CN.A.Trang 

Toán 

T.Dung 

Văn 

V.Hoài 

C.Nghệ 

CN.Chi 

KHTN 

H.Cường 

NNgữ 

A.Quyên 

Văn B2 

V.Gấm 

Văn B2 

V.Gấm 

TABN 

TABN1 

Toán 

T.Thủy 

3 
TABN 

TABN2 
Toán 
T.Thọ 

Nhạc 
Nhạc.Huy 

GDCD 
CD.Vĩnh 

KHTN 
Si.Thư 

Nhạc 
Nhạc.Huy 

GDTC 
TD.Kiên 

KHTN 
Si.Hường 

GDTC 
TD.Cường 

Văn B2 
V.Thơ 

KHTN B2 
H.Cường 

Văn 
V.Thuận 

DOCSACH.V 
V.Hoài 

HĐTN HN.2 
T.Phúc 

GDCD 
CD.Vĩnh 

Toán 
T.Dung 

Văn 
V.Gấm 

DOCSACH.TV 
DOCSACH-B 

Văn 
V.Thơ 

NNgữ 
A.Lan 

4 
NNgữ B2 
A.Quyên 

 
C.Nghệ 

CN.A.Trang 
 

Văn 
V.Hoài 

 
GDTC 

TD.Kiên 
 

GDTC 
TD.Cường 

 
Văn 

V.Thuận 
 

TABN 
TABN2 

 
MT 

MT.Tuyền 
 

Hóa 
H.Cường 

TATC 
A.Vân 

MT 
MT.Tim 

 

5 
Văn 

V.Hoài 
 

Anh.Listening 
A.Vân 

 
MT 

MT.Tuyền 
 

Văn 
V.Thủy 

 
HĐTN HN.2 

H.Anh 
 

DOCSACH.V 
V.Thuận 

 
GDCD 

CD.Vĩnh 
 

TABN 
TABN2 

 
Hóa B2 

H.Cường 
 

Hóa B2 
H.Lan 

 

4 

1 
KNS 

KNS2 

Toán B2 

T.Thọ 

Tin 

Tin.Ngọc 

GDTC 

TD.Kiên 

Toán 

T.Hoàng 

GDTC 

TD.Cường 

Toán B2 

T.Phúc 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-A 

C.Nghệ 

CN.Chi 

Anh.Listening 

A.Vân 

GDTC 

TD.Kiên 

Địa 

Đ.Trang 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-A 

Anh.Listening 

A.Thoa 

Toán B2 

T.Dung 

DOCSACH.V 

V.Quế 

NNgữ B2 

A.Vân 

Hóa 

H.Cường 

Địa 

Đ.Hương 

Toán B2 

T.Thủy 

2 
HĐTN HN.2 

T.Oanh 

GDCD 

CD.Vĩnh 

Địa 

Đ.Quyết 

GDTC 

TD.Kiên 

Toán 

T.Hoàng 

GDTC 

TD.Cường 

C.Nghệ 

CN.Chi 

KNS 

KNS2 

NNgữ 

A.Vân 

NNgữ 

A.Vân 

GDTC 

TD.Kiên 

KHTN 

H.Cường 

Toán 

T.Phúc 

Văn 

V.Hoài 

Toán 

T.Dung 

Văn 

V.Quế 

GDCD 

CD.Hằng 

Lí 

L.Cúc 

Tin 

Tin.Hùng 

Văn B2 

V.Thơ 

3 
C.Nghệ 

CN.Chi 

Anh.Listening 

A.Quyên 

Toán 

T.Phúc 

NNgữ 

A.Vân 

Địa 

Đ.Trang 

Văn B2 

V.Hoài 

Địa 

Đ.Quyết 

KHTN 

Si.Hường 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-A 

KNS 

KNS2 

Toán 

T.Dung 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-A 

KNS 

KNS2 

Tin 

Tin.Lý 

Anh.Listening 

A.Quyên 

KHTN 

H.Cường 

Toán B2 

T.Loan 

Văn 

V.Gấm 

Tin 

Tin.Hùng 

Văn 

V.Thơ 

4 
DOCSACH.TV 

DOCSACH-A 
 

Toán 

T.Phúc 
 

KHTN B2 

Si.Thư 
 

TABN 

TABN2 
 

Địa 

Đ.Trang 
 

KNS 

KNS2 
 

NNgữ B2 

A.Thoa 
 

Địa 

Đ.Quyết 
 

Toán B2 

T.Loan 

NNgữ 

A.Vân 

Sinh 

Si.Hường 
 

5 
Địa 

Đ.Trang 
 

KNS 

KNS2 
 

KHTN 

Si.Thư 
 

KHTN 

Si.Hường 
 

Toán 

T.Hoàng 
 

NNgữ B2 

A.Thoa 
 

Nhạc 

Nhạc.Huy 
 

C.Nghệ 

CN.Chi 
 

Tin 

Tin.Ngọc 
 

Sử 

Su.Trâm 
 

5 

1 
Văn 

V.Hoài 

MT 

MT.Tuyền 

NNgữ 

A.Vân 

Sử 

Su.Đang 

Toán B2 

T.Hoàng 

Anh.Listening 

A.Quyên 

Tin 

Tin.Ngọc 

GDCD 

CD.Vĩnh 

MT 

MT.Tuyền 

KHTN 

H.Anh 

HĐTN HN.2 

V.Thuận 

NNgữ 

A.Thoa 

Sử 

Su.Đang 

Văn 

V.Hoài 

Văn 

V.Quế 

GDTC 

TD.Kiên 

Sinh 

Si.Thư 

Nhạc 

Nhạc.Yến 

GDTC 

TD.Vương 

NNgữ B2 

A.Lan 

2 
KHTN 

Si.Thư 

C.Nghệ 

CN.Chi 

NNgữ 

A.Vân 

TABN 

TABN2 

DOCSACH.V 

V.Hoài 

NNgữ 

A.Quyên 

Văn 

V.Thủy 

NNgữ 

A.Thoa 

Nhạc 

Nhạc.Huy 

GDCD 

CD.Vĩnh 

Văn B2 

V.Thuận 

KHTN 

H.Cường 

NNgữ 

A.Thoa 

Văn B2 

V.Hoài 

Văn 

V.Quế 

GDTC 

TD.Kiên 

Lí 

L.Cúc 

Sinh 

Si.Thư 

GDTC 

TD.Vương 

Anh.Listening 

A.Lan 

3 
NNgữ 

A.Quyên 
KHTN 
Si.Thư 

Văn 
V.Thuận 

KHTN 
H.Lan 

HĐTN HN.2 
V.Hoài 

TABN 
TABN2 

Văn B2 
V.Thủy 

NNgữ B2 
A.Thoa 

Toán B2 
T.Hoàng 

Sử 
Su.Đang 

Sử 
Su.Đang 

KHTN 
H.Cường 

NNgữ 
A.Thoa 

KHTN 
H.Anh 

Địa 
Đ.Quyết 

NNgữ 
A.Quyên 

Tin 
Tin.Ngọc 

Toán 
T.Loan 

Văn 
V.Thơ 

Lí 
L.Cúc 

4 
NNgữ 

A.Quyên 
 

Văn 
V.Thuận 

 
Sử 

Su.Đang 
 

Nhạc 
Nhạc.Huy 

 
Toán 

T.Hoàng 
 

Anh.Listening 
A.Thoa 

 
Toán 

T.Phúc 
 

Tin 
Tin.Ngọc 

 
Văn 

V.Gấm 
Nangkhieu 
TD.Vương 

Sinh 
Si.Hường 

Nangkhieu 
TD.Kiên 

5 
Nangkhieu 
TD.Cường 

 
Nangkhieu 

TD.Hân 
 

Nangkhieu 
TD.Vương 

 
Nangkhieu 

TD.Gia 
 

DOCSACH.V 
V.Thơ 

 
NNgữ 

A.Thoa 
 

Toán B2 
T.Phúc 

 
Sử 

Su.Đang 
 

Văn 
V.Gấm 

 
Hóa 

H.Lan 
 

6 

1 
Địa 

Đ.Trang 
DOCSACH.V 

V.Hoài 
Văn B2 
V.Thuận 

Toán 
T.Phúc 

C.Nghệ 
CN.Chi 

NNgữ B2 
A.Quyên 

Văn 
V.Thủy 

Địa 
Đ.Quyết 

Toán 
T.Hoàng 

NNgữ 
A.Vân 

Toán B2 
T.Dung 

TABN 
TABN2 

Toán 
T.Phúc 

KHTN B2 
H.Anh 

Văn 
V.Quế 

Văn B2 
V.Quế 

MT 
MT.Tim 

KNS 
KNS1 

Địa 
Đ.Hương 

NNgữ 
A.Lan 

2 
Tin 

Tin.Lý 

Văn 

V.Hoài 

Địa 

Đ.Quyết 

NNgữ B2 

A.Vân 

GDCD 

CD.Vĩnh 

NNgữ 

A.Quyên 

Văn 

V.Thủy 

Toán B2 

T.Phúc 

C.Nghệ 

CN.Chi 

TABN 

TABN2 

Địa 

Đ.Trang 

Toán B2 

T.Dung 

Toán 

T.Phúc 

KHTN 

H.Anh 

Nhạc 

Nhạc.Huy 

KHTN 

H.Cường 

GDTC 

TD.Vương 

Toán 

T.Loan 

GDCD 

CD.Hằng 

KNS 

KNS1 

3 
Toán B2 

T.Thọ 

Sử 

Su.Đang 

HĐTN HN.2 

CN.A.Trang 

Văn 

V.Thuận 

Toán 

T.Hoàng 

Tin 

Tin.Lý 

C.Nghệ 

CN.Chi 

Anh.Listening 

A.Thoa 

KHTN B2 

H.Anh 

Văn 

V.Thơ 

Văn 

V.Thuận 

Toán 

T.Dung 

Địa 

Đ.Trang 

Văn 

V.Hoài 

HĐTN HN.2 

V.Quế 

KHTN 

H.Cường 

GDTC 

TD.Vương 

TATC 

A.Vân 

Toán 

T.Thủy 

Toán B2 

T.Thủy 

4 
Toán 

T.Thọ 
 

KHTN 

H.Lan 
 

Văn 

V.Hoài 
 

Toán 

T.Phúc 
 

Địa 

Đ.Trang 
 

Nhạc 

Nhạc.Huy 
 

KHTN 

H.Anh 
 

Toán 

T.Dung 
 

Địa 

Đ.Quyết 

TATC 

A.Vân 

Toán 

T.Thủy 
 

5 
Văn 

V.Hoài 
 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-A 
 

Địa 

Đ.Trang 
 

Toán 

T.Phúc 
 

Nangkhieu 

TD.Cường 
 

Nangkhieu 

TD.Kiên 
 

Nangkhieu 

TD.Vương 
 

Nangkhieu 

TD.Gia 
 

C.Nghệ 

CN.A.Trang 
 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 
 

7 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     



THCS AN NHON 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 
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THỨ TIẾT 

9/3 (H.Cường) 9/4 (L.Cúc) 9/5 (Si.Hường) 9/6 (V.Như) 9/7 (L.Ngoan) 9/8 (T.Nga) 9/9 (Si.Thư) 9/10 (A.Vân) 9/11 (T.Loan)  

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 
Chào cờ 

H.Cường 

Toán B2 

T.Nga 

Chào cờ 

L.Cúc 

Anh.Listening 

A.Mai 

Chào cờ 

Si.Hường 

Toán 

T.Thủy 

Chào cờ 

V.Như 

Địa 

Đ.Quyết 

Chào cờ 

L.Ngoan 

Văn 

V.Khoa 

Chào cờ 

T.Nga 

Anh.Listening 

A.Thùy 

Chào cờ 

Si.Thư 

Văn 

V.Như 

Chào cờ 

A.Vân 

Toán 

T.Loan 

Chào cờ 

T.Loan 

Văn 

V.Gấm 
  

2 
SHL 

H.Cường 

Toán B2 

T.Nga 

SHL 

L.Cúc 

NNgữ B2 

A.Mai 

SHL 

Si.Hường 

Toán B2 

T.Thủy 

SHL 

V.Như 

Hóa 

H.Lan 

SHL 

L.Ngoan 

Văn B2 

V.Khoa 

SHL 

T.Nga 

Sử 

Su.Trâm 

SHL 

Si.Thư 

Địa 

Đ.Quyết 

SHL 

A.Vân 

Toán 

T.Loan 

SHL 

T.Loan 

Văn 

V.Gấm 
  

3 
NNgữ 

A.Thùy 

Lí 

L.Ngoan 

Địa 

Đ.Hương 

Toán 

T.Thọ 

Văn B2 

V.Thơ 

MT 

MT.Tim 

Toán B2 

T.Thọ 

Văn 

V.Như 

Sử 

Su.Trâm 

Toán B2 

T.Nga 

GDCD 

CD.Hằng 

Văn B2 

V.Khoa 

Văn B2 

V.Như 

Hóa 

H.Lan 

Lí 

Tin.Hùng 

Văn 

V.Gấm 

Toán 

T.Loan 

Sinh 

Si.Hường 
  

4 
Văn 

V.Khoa 

NGLL 

H.Cường 

Toán 

T.Thọ 

NGLL 

L.Cúc 

Tin 

Tin.Hùng 

NGLL 

Si.Hường 

Sử 

Su.Trâm 

NGLL 

V.Như 

Hóa 

H.Bích 

NGLL 

L.Ngoan 

Toán 

T.Nga 

NGLL 

T.Nga 

Văn 

V.Như 

NGLL 

Si.Thư 

Địa 

Đ.Hương 

NGLL 

A.Vân 

NNgữ 

A.Vân 

NGLL 

T.Loan 
  

5 
Văn 

V.Khoa 
 

Sử 

Su.Trâm 
 

Nhạc 

Nhạc.Yến 
 

Văn 

V.Như 
 

NNgữ 

A.Thùy 
 

Địa 

Đ.Hương 
 

Tin 

Tin.Hùng 
 

Văn 

V.Gấm 
 

MT 

MT.Tim 
   

3 

1 
Văn B2 
V.Khoa 

Hóa B2 
H.Cường 

Lí 
L.Cúc 

NNgữ 
A.Mai 

GDTC 
TD.Hân 

NNgữ 
A.Lan 

DOCSACH.TV 
DOCSACH-B 

Nhạc 
Nhạc.Yến 

Lí 
L.Ngoan 

Toán 
T.Nga 

C.Nghệ 
CN.A.Trang 

Hóa B2 
H.Lan 

Văn B2 
V.Như 

Toán 
T.Thọ 

NNgữ 
A.Vân 

GDTC 
TD.Vương 

Văn B2 
V.Gấm 

Địa 
Đ.Quyết 

  

2 
Văn 

V.Khoa 

C.Nghệ 

CN.A.Trang 

GDCD 

CD.Hằng 

Văn 

V.Như 

GDTC 

TD.Hân 

NNgữ 

A.Lan 

Văn B2 

V.Như 

Sinh 

Si.Hường 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 

Địa 

Đ.Quyết 

Lí 

L.Cúc 

Văn B2 

V.Khoa 

Lí 

L.Ngoan 

Toán B2 

T.Thọ 

KNS 

KNS1 

GDTC 

TD.Vương 

TABN 

TABN2 

Hóa B2 

H.Lan 
  

3 
TABN 

TABN1 
Toán 
T.Nga 

Văn 
V.Như 

Văn 
V.Như 

KNS 
KNS1 

Lí 
L.Ngoan 

C.Nghệ 
CN.A.Trang 

Hóa B2 
H.Lan 

Văn 
V.Khoa 

C.Nghệ 
CN.A.Trang 

Hóa 
H.Lan 

Văn 
V.Khoa 

GDCD 
CD.Hằng 

Sinh 
Si.Thư 

Sinh 
Si.Hường 

NNgữ B2 
A.Vân 

Anh.Listening 
A.Vân 

Nhạc 
Nhạc.Yến 

  

4 
DOCSACH.TV 
DOCSACH-B 

 
Hóa B2 
H.Lan 

 
GDCD 

CD.Hằng 
 

Lí 
L.Cúc 

 
Văn B2 
V.Khoa 

 
TABN 

TABN1 
 

Sinh 
Si.Thư 

 
Văn 

V.Gấm 
 

NNgữ B2 
A.Vân 

   

5 
Sinh 

Si.Thư 
 

TABN 
TABN1 

 
Văn B2 
V.Thơ 

 
Sinh 

Si.Hường 
 

Hóa B2 
H.Bích 

 
Văn 

V.Khoa 
 

Anh.Listening 
A.Mai 

 
Văn B2 
V.Gấm 

 
C.Nghệ 

CN.A.Trang 
   

4 

1 
Sinh 

Si.Thư 

Toán 

T.Nga 

NNgữ 

A.Mai 

GDTC 

TD.Vương 

Toán 

T.Thủy 

Văn 

V.Thơ 

Toán 

T.Thọ 

MT 

MT.Tim 

GDCD 

CD.Hằng 

NNgữ B2 

A.Thùy 

GDTC 

TD.Vương 

Sinh 

Si.Hường 

Tin 

Tin.Hùng 

Văn 

V.Như 

Toán 

T.Loan 

Văn 

V.Gấm 

Sinh 

Si.Hường 

Toán B2 

T.Loan 
  

2 
Toán 

T.Nga 

Toán 

T.Nga 

Địa 

Đ.Hương 

GDTC 

TD.Vương 

Toán B2 

T.Thủy 

Hóa B2 

H.Bích 

Toán 

T.Thọ 

Toán 

T.Thọ 

Sinh 

Si.Thư 

Văn 

V.Khoa 

GDTC 

TD.Vương 

MT 

MT.Tim 

Sử 

Su.Trâm 

Văn 

V.Như 

Toán B2 

T.Loan 

Văn 

V.Gấm 

GDTC 

TD.Hân 

Toán 

T.Loan 
  

3 
Tin 

Tin.Ngọc 

Anh.Listening 

A.Thùy 

Nhạc 

Nhạc.Yến 

Toán 

T.Thọ 

Sinh 

Si.Hường 

Anh.Listening 

A.Lan 

KNS 

KNS1 

Văn 

V.Như 

MT 

MT.Tim 

Toán 

T.Nga 

Toán B2 

T.Nga 

Văn 

V.Khoa 

Toán B2 

T.Thọ 

MT 

MT.Tim 

C.Nghệ 

CN.A.Trang 

Nhạc 

Nhạc.Yến 

GDTC 

TD.Hân 

Lí 

L.Cúc 
  

4 
Sử 

Su.Trâm 
 

MT 

MT.Tim 
 

C.Nghệ 

CN.A.Trang 
 

NNgữ 

A.Mai 
 

KNS 

KNS1 
 

Toán B2 

T.Nga 
 

Toán 

T.Thọ 
 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 
 

Tin 

Tin.Hùng 

Nangkhieu 

TD.Hân 
  

5 
MT 

MT.Tim 
 

C.Nghệ 

CN.A.Trang 
 

Tin 

Tin.Hùng 
 

NNgữ 

A.Mai 
 

Toán 

T.Nga 
 

KNS 

KNS1 
 

Nhạc 

Nhạc.Yến 
 

Địa 

Đ.Hương 
 

GDCD 

CD.Hằng 
   

5 

1 
NNgữ B2 

A.Thùy 

Hóa 

H.Cường 

Toán 

T.Thọ 

Sinh 

Si.Hường 

Văn 

V.Thơ 

Toán 

T.Thủy 

Hóa 

H.Lan 

Anh.Listening 

A.Mai 

Văn 

V.Khoa 

NNgữ 

A.Thùy 

Sinh 

Si.Hường 

Lí 

L.Cúc 

Địa 

Đ.Quyết 

Văn 

V.Như 

TABN 

TABN1 

Hóa 

H.Lan 

Tin 

Tin.Hùng 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 
  

2 
NNgữ 

A.Thùy 

GDTC 

TD.Hân 

Tin 

Tin.Hùng 

Văn 

V.Như 

Văn 

V.Thơ 

Sinh 

Si.Hường 

Toán B2 

T.Thọ 

GDTC 

TD.Vương 

Văn 

V.Khoa 

Anh.Listening 

A.Thùy 

Hóa 

H.Lan 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 

TABN 

TABN1 

Hóa 

H.Lan 

MT 

MT.Tim 

Toán B2 

T.Loan 

Địa 

Đ.Quyết 

Văn B2 

V.Gấm 
  

3 
Văn B2 
V.Khoa 

GDTC 
TD.Hân 

Tin 
Tin.Hùng 

KNS 
KNS1 

TABN 
TABN1 

NNgữ B2 
A.Lan 

Toán 
T.Thọ 

GDTC 
TD.Vương 

Lí 
L.Ngoan 

Nhạc 
Nhạc.Yến 

Toán 
T.Nga 

NNgữ B2 
A.Thùy 

GDTC 
TD.Hân 

DOCSACH.TV 
DOCSACH-B 

Sinh 
Si.Hường 

Lí 
Tin.Hùng 

NNgữ 
A.Vân 

Văn 
V.Gấm 

  

4 
Địa 

Đ.Quyết 
Nangkhieu 

TD.Hân 
Hóa 

H.Lan 
Nangkhieu 
TD.Cường 

Lí 
L.Ngoan 

Nangkhieu 
TD.Gia 

TABN 
TABN1 

 
Sinh 

Si.Thư 
 

NNgữ 
A.Thùy 

 
GDTC 

TD.Hân 
 

NNgữ 
A.Vân 

 
Toán 

T.Loan 
   

5 
Lí 

L.Ngoan 
 

Sinh 
Si.Hường 

 
Hóa 

H.Bích 
 

Địa 
Đ.Quyết 

 
TABN 

TABN1 
 

NNgữ 
A.Thùy 

 
NNgữ B2 

A.Mai 
 

Anh.Listening 
A.Vân 

 
Toán 

T.Loan 
   

6 

1 
Hóa 

H.Cường 
GDCD 

CD.Hằng 
DOCSACH.TV 
DOCSACH-B 

Toán B2 
T.Thọ 

Hóa 
H.Bích 

Văn 
V.Thơ 

Tin 
Tin.Hùng 

Văn 
V.Như 

Toán B2 
T.Nga 

Hóa 
H.Bích 

Văn 
V.Khoa 

Toán 
T.Nga 

Toán 
T.Thọ 

NNgữ 
A.Mai 

GDCD 
CD.Hằng 

Văn B2 
V.Gấm 

Hóa 
H.Lan 

Hóa 
H.Lan 

  

2 
Nhạc 

Nhạc.Yến 

Địa 

Đ.Quyết 

Hóa 

H.Lan 

Toán B2 

T.Thọ 

DOCSACH.TV 

DOCSACH-B 

Văn 

V.Thơ 

Tin 

Tin.Hùng 

Văn B2 

V.Như 

Toán 

T.Nga 

GDTC 

TD.Hân 

Văn 

V.Khoa 

Tin 

Tin.Hùng 

KNS 

KNS1 

NNgữ 

A.Mai 

Toán 

T.Loan 

Hóa 

H.Lan 

Lí 

L.Cúc 

Văn 

V.Gấm 
  

3 
Văn 

V.Khoa 

KNS 

KNS1 

Văn B2 

V.Như 

Văn 

V.Như 

Địa 

Đ.Quyết 

Địa 

Đ.Quyết 

GDCD 

CD.Hằng 

NNgữ B2 

A.Mai 

Tin 

Tin.Hùng 

GDTC 

TD.Hân 

Toán 

T.Nga 

Tin 

Tin.Hùng 

Hóa B2 

H.Lan 

Toán 

T.Thọ 

Tin 

Tin.Ngọc 

Sử 

Su.Trâm 

Sử 

Su.Trâm 

Văn 

V.Gấm 
  

4 
Văn 

V.Khoa 
 

Văn B2 

V.Như 
 

Sử 

Su.Trâm 
 

Lí 

L.Cúc 

Nangkhieu 

TD.Vương 

Tin 

Tin.Hùng 

Nangkhieu 

TD.Hân 

Địa 

Đ.Hương 

Nangkhieu 

TD.Kiên 

C.Nghệ 

CN.A.Trang 

Nangkhieu 

TD.Cường 

Tin 

Tin.Ngọc 

Nangkhieu 

TD.Gia 

KNS 

KNS1 
   

5 
Tin 

Tin.Ngọc 
 

Lí 

L.Cúc 
 

Toán 

T.Thủy 
 

Văn 

V.Như 
 

Địa 

Đ.Quyết 
 

Nhạc 

Nhạc.Yến 
 

Lí 

L.Ngoan 
 

Hóa B2 

H.Lan 
 

Toán B2 

T.Loan 
   

7 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

 


